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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng kháng 
ung thư của cao chiết Nắp ấm hoa đôi (Nepenthes mirabilis) trên 
một số dòng tế bào ung thư thử nghiệm. Kết quả cho thấy, cao chiết 
có khả năng ức chế sự phát triển của các dòng tế bào ung thư biểu 
mô cổ tử cung (IC50 = 151,35 và 158,49 µg/mL, chỉ số chọn lọc   
SI = 1,86 và 1,26, sau 24 và 48 giờ điều trị) và ung thư biểu mô 
đại trực tràng (IC50 = 141,25 và SI = 1,41 ở 48 giờ điều trị). Ngoài 
ra, hàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần trong cao chiết 
Nắp ấm hoa đôi được xác định trong nghiên cứu lần lượt là 538,20 
mgGAE/g và 367,08 mgQE/g cao chiết. Những kết quả này không 
chỉ bổ sung tài liệu khoa học về các loài thực vật ở Việt Nam mà 
còn mở ra những cơ hội mới trong việc phát triển các liệu pháp 
điều trị ung thư hiệu quả hơn từ thảo dược.  

Từ khóa: Chỉ số chọn lọc, kháng ung thư, Nắp ấm hoa đôi, ung 
thư biểu mô 

ABSTRACT 
This study evaluates the potential anti-cancer activity of the 
Nepenthes mirabilis extract using human cancer cell lines. The 
results indicated that the extract can inhibit the growth of cervical 
carcinoma cells (HeLa) with IC50 values of 151.35 and 158.49 
µg/mL, representing the selectivity index (SI) values of 1.86 and 
1.26 for 24 and 48 hours of treatment, respectively. Additionally, 
the extract showed inhibitory effects on colorectal 
adenocarcinoma cells (HT-29) with an IC50 value of 141.25 µg/mL 
within an SI value of 1.41 for 48 hours of treatment. Furthermore, 
the total polyphenol and flavonoid content exhibited high values of 
538.20 mgGAE/g and 367.08 mgQE/g of dried extract. Our 
findings enhance the scientific understanding of Vietnamese flora 
and pave the way for developing potent herbal cancer therapies. 

Keywords: Anti-cancer, carcinoma, Nepenthes mirabilis, 
selectivity index 
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1. GIỚI THIỆU 

Ung thư là một nhóm bệnh lý vô cùng phức tạp, 
đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát của các 
tế bào bất thường. Những tế bào này có khả năng 
xâm nhập và phá hủy các mô bình thường, làm rối 
loạn các hoạt động tự nhiên của cơ thể (Susanne et 
al., 2011). Đáng lo ngại, tỷ lệ mắc bệnh ung thư đang 
có xu hướng gia tăng mạnh và đây cũng là một trong 
những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế 
giới (Tufail et al., 2024). Trong năm 2008, đã có 7,6 
triệu ca tử vong do ung thư gây ra và con số này 
được dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030 (Arome 
et al., 2014). Đáng chú ý, tình trạng suy thoái các 
chức năng gan đã được báo cáo do nhiều nguyên 
nhân. Trong đó, quá trình hình thành khối u ở đại 
trực tràng hay cổ tử cung đã được báo cáo là những 
nguyên nhân dẫn đến ung thư gan (Engstrand et al., 
2018; Kundumadam et al., 2020). 

Trong những năm gần đây, các phương pháp 
điều trị ung thư đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu 
quan trọng và đầy triển vọng. Các kỹ thuật truyền 
thống như hóa trị, xạ trị và phẫu thuật vẫn được áp 
dụng rộng rãi, song song đó, nhiều phương pháp 
hiện đại cũng đang được phát triển và thử nghiệm 
trên lâm sàng (Susanne et al., 2011). Mặc dù đã có 
sự đầu tư đáng kể và đạt được một số tiến bộ, tỷ lệ 
sống sót của bệnh nhân ung thư vẫn chưa được cải 
thiện một cách đáng kể (Safavi et al., 2012). Theo 
nhiều báo cáo, không có một phương pháp điều trị 
ung thư nào đạt hiệu quả hoàn toàn mà không gây ra 

tác dụng phụ (Prakash et al., 2013; Arome et al., 
2014; Rahmani-Nezhad et al., 2014). Do đó, việc 
phát triển các chiến lược mới để phòng ngừa và điều 
trị ung thư là rất cần thiết nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử 
vong do nhóm bệnh này gây ra. Cụ thể, các loại 
thuốc mới có khả năng ức chế các tác nhân gây ung 
thư và khắc phục các vấn đề liên quan đến trị liệu 
hiện tại cần được khám phá. Điều này đặc biệt quan 
trọng trong bối cảnh hiện nay, khi mà nhu cầu tìm 
kiếm các liệu pháp điều trị ung thư an toàn và hiệu 
quả ngày càng tăng cao. 

Dược liệu thiên nhiên từ lâu đã đóng vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp các chất chống ung thư và 
cải thiện điều trị ung thư (Adedapo et al., 2016). 
Hơn 60% các loại thuốc chống ung thư được phê 
duyệt hiện nay là sản phẩm tự nhiên hoặc dẫn xuất 
của chúng (Newman et al., 2003; Zhuo et al., 2015). 
Các hợp chất từ thảo dược không chỉ có hiệu quả 
trong việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư 
mà còn ít gây ra tác dụng phụ, mang lại nhiều hứa 
hẹn trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc 
mới (Elisha et al., 2014). Trong nghiên cứu này, cao 
chiết từ loài Nắp ấm hoa đôi (Nepenthes mirabilis) 
sẽ được thử nghiệm hoạt tính kháng ung thư trên các 
dòng tế bào ung thư ở người như ung thư biểu mô 
cổ tử cung (Hela và C-33A), ung thư biểu mô gan 
(HepG2), ung thư biểu mô đại trực tràng (HT-29) và 
đánh giá độ an toàn với dòng tế bào bình thường 
phôi thận người (HEK293). 

 
Hình 1. Ảnh chụp thực tế cây Nắp ấm hoa đôi thu hái tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang  

Nắp ấm hoa đôi (Nepenthes mirabilis) hay còn 
gọi là Trư lung thảo hay Bình nước kì quan, thuộc 
họ Nepenthaceae (họ Nắp ấm). Loài này có khả 
năng thích nghi cao với nhiều môi trường sống khác 
nhau, từ vùng đầm lầy đến các khu vực ven biển ở 
Đông Nam Á, Trung Quốc và Úc. Trong đông y, 

Nắp ấm hoa đôi là một vị thuốc có công dụng thanh 
nhiệt, lợi thủy, hóa đàm, tiêu viêm. Trong một số 
nghiên cứu gần đây, các thành phần có hoạt tính 
kháng viêm, kháng oxy hóa, chống loãng xương đã 
được xác định trong loài này (Nguyen et al., 2015a; 
Nguyen et al., 2015b; Nguyen et al., 2015c). Mặc dù 
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chưa có nghiên cứu cụ thể về hoạt tính kháng ung 
thư của loài Nắp ấm hoa đôi, nhưng qua các quá 
trình sàng lọc và đánh giá, kết quả từ nghiên cứu này 
đã cho thấy, Nắp ấm hoa đôi có tiềm năng kháng 
ung thư rất đáng kỳ vọng. Đây là những phát hiện 
đầu tiên mở ra nhiều triển vọng cho các nghiên cứu 
sâu hơn trong tương lai, nhằm khai thác và phát triển 
tiềm năng từ loài Nắp ấm hoa đôi để ứng dụng trong 
điều trị ung thư. Điều này không chỉ góp phần vào 
việc mở rộng kho tàng dược liệu thiên nhiên mà còn 
mang lại hy vọng mới cho những phương pháp điều 
trị ung thư hiệu quả hơn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Hóa chất  

Các hóa chất được sử dụng gồm: Dimethyl 
sulfoxide (DMSO) (Sigma-Aldrich, Hoa Kỳ), 
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) 
(Sigma-Aldrich, Hoa Kỳ), Fetal Bovine Serum 
(FBS) (Hyclone, Mỹ), Penicillin-streptomycin 
(Sigma-Aldrich, Hoa Kỳ), CCK-8 Kit (Dojindo 
Molecular Technologies Inc., Mỹ), Folin-Ciocalteu 
Reagient (Sigma-Aldrich, Hoa Kỳ), Sodium 
Dodecyl Sulfate (SDS) (Duchefa Biochemie, Hà 
Lan). Các dung môi hữu cơ của Chemsol, Việt Nam. 
Các dòng tế bào HeLa (CCL-2), HEK293 (CRL-
1573), C-33A (HTB-31), HepG2 (HB-8065), HT-29 
(HTB-38) được cung cấp bởi ATCC, Mỹ. Một số 
hóa chất khác của Xilong, Trung Quốc. 

2.2. Điều chế cao chiết 

Cây Nắp ấm hoa đôi tươi được thu hái vào tháng 
6 năm 2024, tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt 
Nam. Mẫu được định danh bởi TS. Nguyễn Thị Kim 
Huê, Bộ môn Sinh học, Khoa Khoa học Tự nhiên, 
Trường Đại học Cần Thơ.  

Nguyên liệu tươi được xử lý và sấy ở nhiệt độ 
55℃ đến khi khô hoàn toàn. Sau đó, nó được nghiền 
nhuyễn thành bột và bảo quản ở nhiệt độ dưới 4℃. 
Dược liệu được xác định độ ẩm theo hướng dẫn của 
Dược điển Việt Nam V (Ministry of Health, 2017), 
kết quả là 8,66 ± 0,42%.  

Bột khô (200 g) được tiến hành ngâm dầm trong 
dung môi methanol trong 24 giờ. Dịch chiết được cô 
quay dưới áp suất kém, thu được 15,5 g cao chiết 
methanol Nắp ấm hoa đôi (Do et al., 2011; Huynh 
et al., 2023). 

2.3. Định tính thành phần hóa học 

Định tính sơ bộ các nhóm hợp chất tự nhiên 
trong cao chiết Nắp ấm hoa đôi bằng các phản ứng 
hóa học và hiện tượng đặc trưng (Kancherla et al., 
2019; Junaid et al., 2020): 

− Tinh dầu: Dịch chiết được để bốc hơi đến 
cạn, nếu cắn có mùi thơm nhẹ, thêm cồn cao độ và 
bốc hơi lại. Nếu có tinh dầu thì cắn sẽ có mùi thơm 
đặc trưng. 

− Chất béo: Dịch chiết được nhỏ vài giọt lên 
giấy mỏng, sấy nhẹ. Nếu có vết trong mờ thì chứng 
tỏ dịch chiết có chất béo. 

− Triterpenoid: Cao chiết được hòa tán với 
anhydric acetic và chloroform, thêm sulfuric acid 
đặc. Bề mặt tiếp xúc giữa hai lớp dung dịch có màu 
đỏ nâu hay đỏ đến tím, lớp trên chuyển màu xanh 
lục hay tím, chứng tỏ có triterpenoid. 

− Alkaloid: Thuốc thử Mayer, Dragendoff và 
Bouchardat được sử dụng. Nếu có alkaloid, dung 
dịch đục hơn hoặc có kết tủa màu trắng nhạt-vàng 
(Mayer), cam (Dragendoff) hoặc nâu (Bouchardat). 

− Acid hữu cơ: Natri cacbonat được sử dụng. 
Nếu có bọt khí nhỏ xuất hiện, chứng tỏ có acid hữu 
cơ. 

− Flavonoid: Phản ứng Cyanidin được sử 
dụng. Dung dịch có màu từ hồng đến đỏ, chứng tỏ 
có flavonoid. 

− Saponin: nếu có saponin mẫu sẽ tạo bọt ổn 
định khi được lắc trộn với cồn 25%. 

− Tannin: phản ứng với dung dịch FeCl3 5%. 
Dung dịch chuyển màu xanh đậm hoặc xanh rêu, 
chứng tỏ có tannin. 

− Polyuronid: 2 mL dịch chiết nước được thêm 
vào 10 mL cồn tuyệt đối. Nếu có polyuronid thì tủa 
bông xuất hiện. 

2.4. Định lượng polyphenol toàn phần (TPC) 

Thuốc thử Folin-Ciocalteu được sử dụng để xác 
định hàm lượng polyphenol tổng. Quy trình thực 
hiện như sau: thêm 200 µL cao chiết (hoặc gallic 
acid) ở các nồng độ khác nhau vào 200 µL nước cất 
và 200 µL thuốc thử Folin-Ciocalteu, sau đó lắc đều 
và để yên trong 5 phút để ổn định. Tiếp theo, 200 µL 
dung dịch Na2CO3 10% được thêm vào, lắc đều và 
ủ trong 30 phút ở 40°C. Sau đó, độ hấp thu quang 
được đo ở bước sóng 765 nm. Hàm lượng 
polyphenol được biểu thị dưới dạng hàm lượng 
tương đương gallic acid (mg GAE/g) (Huynh et al., 
2022a; Huynh et al., 2022b). 

2.5. Định lượng flavonoids toàn phần (TFC) 

Dựa trên nguyên tắc đo màu phức màu của AlCl3 
với các flavonoids. Quy trình thực hiện như sau: 
thêm 200 µL cao chiết (hoặc quercetin) ở các nồng 
độ khác nhau vào 200 µL nước cất và 40 µL dung 
dịch NaNO2 5%. Hỗn hợp được lắc đều và để yên 
trong 5 phút. Tiếp theo, 40 µL dung dịch AlCl3 10% 
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được thêm vào, lắc đều và để yên trong 6 phút. Sau 
đó, 400 µL dung dịch NaOH 1M và 120 µL nước 
cất được thêm và lắc đều. Độ hấp thu quang được 
đo ở bước sóng 510 nm. Hàm lượng flavonoid được 
biểu thị dưới dạng hàm lượng tương đương 
quercetin (mgQE/g) (Dibacto et al., 2021; Le et al., 
2022). 

2.6. Môi trường nuôi cấy các dòng tế bào 

Tất cả các dòng tế bào HEK293, HeLa, C-33A, 
HepG2, và HT-29 (ATCC, Mỹ) được nuôi cấy trong 
Môi trường Modified Eagle's Medium (DMEM) với 
10% FBS, có bổ sung thêm penicillin-streptomycin 
1% cùng các phụ phẩm cần thiết, ở 37°C, CO2 5%, 
và độ ẩm 95%. Các tế bào được nuôi đến khi đảm 
bảo 80 – 90% mật số cho các quy trình thí nghiệm 
tiếp theo (Nguyen et al., 2020; Beheshti et al., 2021). 

2.7. Khảo sát khả năng kháng ung thư 

Tất cả các dòng tế bào được cấy với mật độ 
1x105 tế bào/giếng trong các đĩa 96 giếng. Sau đó, 
được xử lý bằng chiết xuất ở các nồng độ khác nhau 
trong 24 và 48 giờ. Sau đó, môi trường được loại bỏ 
và thêm vào 100 µL môi trường được hòa tan với 
CCK-8 kit. Khả năng sống của tế bào được đánh giá 
thông qua giá trị IC50 − được hiểu là nồng độ chất 
thử nghiệm mà tại đó 50% tế bào sống sót, được đo 
tại bước sóng 450 nm (Beheshti et al., 2021). 

Chỉ số chọn lọc (selectivity index − SI) có thể 
được định nghĩa là tỷ lệ giữa nồng độ độc hại của 
mẫu so với nồng độ hiệu quả sinh học của nó. Để 
đánh giá hoạt tính kháng ung thư, độc tính tế bào của 
cao chiết đối với các dòng tế bào không ác tính phải 
được xác định để tính giá trị của chỉ số chọn lọc (SI) 
(trong nghiên cứu này, dòng tế bào thường của phôi 
thận ở người được sử dụng − HEK293) (Gunawan 
et al., 2021). Chỉ số SI được tính theo công thức: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
IC50 − gây độc trên tế bào bình thường

IC50 − gây độc trên tế bào ung thư
 

2.8. Phân tích thống kê dữ liệu 

Tất cả các thí nghiệm được lặp lại ba lần. Phương 
pháp phân tích phương sai một chiều (ANOVA) với 
Prism phiên bản 9.0 (GraphPad Software Inc., Mỹ) 
được sử dụng để xử lý thống kê. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Định tính sơ bộ thành phần hóa học, 

định lượng TPC và TFC 

Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa học được 
trình bày trong Bảng 1 cho thấy rằng Nắp ấm hoa 
đôi chứa các nhóm hợp chất tự nhiên chính như chất 
béo, acid hữu cơ, flavonoid, tanin và polyuronid. 

Đặc biệt, bằng cách sử dụng phản ứng Cyanidin, 
dung dịch được thử nghiệm có màu từ đỏ đậm, cho 
thấy cao chiết Nắp ấm hoa đôi có lượng flavonoid 
rất cao. Flavonoid đã được chứng minh có nhiều tác 
dụng chống ung thư đáng kể (De Luna et al., 2023). 
Chúng thúc đẩy quá trình apoptosis và autophagy, 
đồng thời ngăn chặn sự tăng sinh và xâm lấn của tế 
bào ung thư. Những đặc tính này khiến flavonoid trở 
thành nhóm hợp chất tiềm năng cho các nghiên cứu 
sâu hơn trong việc phát triển các phương pháp điều 
trị ung thư mới (Kopustinskiene et al., 2020). 

Bảng 1. Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa 
học của loài Nắp ấm hoa đôi 

Nhóm hợp chất Nhận diện 
Tinh dầu - 
Chất béo ++ 

Triterpenoid + 
Alkaloid - 

Acid hữu cơ ++ 
Flavonoid +++ 

Saponin + 
Tanin ++ 

Polyuronid ++ 
Ghi chú: −: không hiện diện, +: có hiện diện rất ít, ++: 
có hiện diện, +++: có hiện diện nhiều. 

Hàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần 
trong cao chiết methanol của loài Nắp ấm hoa đôilần 
lượt là 538,20 ± 8,05 mgGAE/g (y = 0,0531x − 
0,0018; R2 = 0,9993) và 367,08 ± 7,22 mgQE/g (y = 
0,004x − 0,0017; R2 = 0,9968). Kết quả này cho thấy 
Nắp ấm hoa đôi có hàm lượng TPC và TFC rất cao, 
vượt trội so với nhiều loài thực vật khác. Cụ thể, 
trong một nghiên cứu trên lá trà xanh (Camellia 
sinensis (L.) Kuntze) − loài này vốn giàu polyphenol 
và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, hàm lượng 
TPC và TFC chỉ ở mức 321,25 mgGAE/g và 126,88 
mgQE/g (Laxman et al., 2018). Ở một kết quả 
nghiên cứu khác, hàm lượng TPC và TFC lần lượt 
là 356,35 mgGAE/g cao chiết và 37,28 mgQE/g cao 
chiết ở vỏ quả lựu − bộ phận chứa phần lớn hàm 
lượng hoạt chất sinh học tốt cho sức khỏe con người 
của loài này (Grillo et al., 2023). Hàm lượng 
polyphenol và flavonoid cao không chỉ phản ánh 
khả năng kháng oxy hóa mạnh mẽ của Nắp ấm hoa 
đôi mà còn cho thấy tìm năng kháng ung thư đáng 
mong đợi (Niedzwiecki et al., 2016; Kopustinskiene 
et al., 2020).  

3.2. Khảo sát độc tính đối với tế bào ung thư 

Trong nghiên cứu này, cao chiết từ loài Nắp ấm 
hoa đôi đã được thử nghiệm về khả năng kháng ung 
thư trên các dòng tế bào ung thư ở người, bao gồm 
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ung thư biểu mô cổ tử cung (HeLa và C-33A), ung 
thư biểu mô gan (HepG2) và ung thư biểu mô đại 
trực tràng (HT-29) trong 24 và 48 giờ điều trị. Đồng 
thời, độ an toàn của cao chiết này cũng được đánh 
giá trên dòng tế bào bình thường phôi thận người 
(HEK293). Kết quả được đánh giá dựa trên giá trị 
của chỉ số chọn lọc (Selectivity Index − SI) (De 
Oliveira et al., 2015; Gunawan et al., 2021). Các giá 
trị SI lớn hơn 1 cho thấy khả năng chọn lọc đối với 
tế bào ung thư (Lica et al., 2021).  

Khả năng gây độc tế bào của cao chiết Nắp ấm 
hoa đôi được đánh giá trên dòng tế bào bình thường 
phôi thận người (HEK293) với giá trị IC50 lần lượt 
là 281,84 ± 32,35 µg/mL và 199,53 ± 35,95 µg/mL 
trong 24 và 48 giờ điều trị (Bảng 2). Ở các kết quả 
nghiên cứu khác, giá trị IC50 gây độc trên dòng tế 
bào này là 56,52 µg/mL ở vỏ cây hoa Lài tây 

(Tabernaemontana Divaricata (L.)) (Mrinal et al., 
2018), trên lá cây Chà là biển (Phoenix paludosa 
Roxb) giá trị này lần lượt là 66,83 µg/mL và 60,34 
µg/mL ở 24 và 48 giờ điều trị (Sameera et al., 2016), 
ở cây Bán hạ nam (Typhonium blumei) là 251,1 
µg/mL (Hsu et al., 2011). Kết quả này cho thấy độ 
an toàn của Nắp ấm hoa đôi trên tế bào bình thường 
tương đối tốt hơn so với một số loại dược liệu có 
hoạt tính kháng ung thư khác. 

Trong thử nghiệm gây độc trên dòng tế bào C-
33A, giá trị SI ở cả hai mốc thời gian khảo sát đều 
nhỏ hơn 1 (Bảng 2). Bên cạnh đó, trên dòng tế bào 
HepG2, giá trị SI sấp sỉ hoặc bằng 1 ở hai mốc thời 
gian thử nghiệm. Điều này cho thấy Nắp ấm hoa đôi 
không có tác dụng ức chế sự phát triển của các dòng 
tế bào ung thư này. 

  
Hình 2. Khả năng sống của tế bào ở các nồng độ khác nhau cao chiết Nắp ấm hoa đôi sau 24 giờ (A) và 

48 giờ (B) điều trị với cao chiết Nắp ấm hoa đôi 

Thử nghiệm đánh giá độc tính trên dòng tế bào 
HeLa khi được điều trị bằng cao chiết ở các nồng độ 
và thời gian khác nhau được thể hiện ở Hình 3. So 
với nghiệm thức tế bào bình thường, số lượng tế bào 
được quan sát giảm đáng kể, nhiều tế bào bị vỡ màng 
và chết. Giá trị IC50 ở thử nghiệm này không có sự 
khác biệt lớn ở 24 và 48 giờ điều trị, cụ thể là 151,35 
± 41,58 µg/mL và 158,49 ± 31,00 µg/mL (Bảng 2). 
Các giá trị này tương ứng với giá trị SI là 1,86 và 
1,26. Đáng chú ý, chỉ số SI trong thử nghiệm này tốt 
hơn so với của Doxorubicin (SI=1,31, so với dòng 
tế bào HEK293), đây là một loại thuốc hóa trị liệu 
phổ biến dùng trong điều trị ung thư (Badmus et al., 
2019). Mặt khác, ở các nghiên cứu trên cao chiết 
thực vật đối với dòng tế bào HeLa (so với dòng tế 
bào HEK293), giá trị SI của cây Kơ nia (Irvingia 
malayana) là 1,1 (Nguyen-Pouplin et al., 2007), cây 

Sao là 1,44 (Prajuabjinda et al., 2012). Điều này cho 
thấy tiềm năng của Nắp ấm hoa đôi trong việc điều 
trị ung thư cổ tử cung. Đáng ngạc nhiên, hai dòng tế 
bào C-33A và HeLa đều là tế bào ung thư biểu mô 
cổ tử cung ở người nhưng chúng khác nhau về chủng 
tộc và độ tuổi của người hiến tặng. Sự khác biệt ở 
kết quả của nghiên cứu này cho thấy cơ chế chọn lọc 
gây độc đối với tế bào ung thư biểu mô cổ tử cung 
trên những đối tượng khác nhau của Nắp ấm hoa đôi, 
bởi chỉ số SI gây độc trên dòng tế bào HeLa lý tưởng 
hơn nhiều so với C-33A. 

Trên dòng tế bào ung thư HT-29, cao chiết Nắp 
ấm hoa đôi cho giá trị IC50 là 141,25 ± 26,97 µg/mL 
với giá trị SI là 1,41 ở 48 giờ điều trị. Tuy nhiên, ở 
24 giờ điều trị, tác dụng dường như không rõ rệt do 
giá trị IC50 lớn hơn 400 µg/mL. Khác với dòng tế 
bào HeLa, dòng tế bào HT-29 bị ảnh hưởng mạnh 
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bởi thời gian điều trị. Nói cách khác, để đạt được 
hiệu quả ức chế trên dòng tế bào này, ta cần một 
khoảng thời gian điều trị dài hơn. Điều này có thể là 
do tốc độ tăng sinh và chu kỳ nhân đôi của chúng 
khác nhau (Coudray et al., 1989; Tang et al., 2019). 
Hình dạng của tế bào HT-29 khi được điều trị bằng 
cao chiết với nồng độ 200 µg/mL và 400 µg/mL ở 
24 giờ (Hình 3), so với tế bào bình thường, số lượng 
tế bào không giảm, hình dạng vẫn bình thường. Tuy 
nhiên, ở thời gian điều trị 48 giờ, nhiều tế bào chết, 
số lượng tế bào giảm, màng tế bào bị vỡ và không 
có sự nhân đôi tế bào (Hình 3). Trên một số thử 
nghiệm khác, IC50 gây độc tế bào HT-29 ở cây Đu 
đủ đực (Carica papaya L.) là 1,88± 0,15 mg/mL đối 

với lá tươi (SI=1,18; so với dòng tế bào HEK293) 
và 6,81± 0,25 mg/mL đối với lá khô (SI=1,31; so 
với dòng tế bào HEK293) (Tran et al., 2020), ở lá 
cây Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata) IC50 
khoảng 200 µg/mL (Rajeshkumar et al., 2015). Có 
thể thấy, so với một số kết quả nghiên cứu khác, cao 
chiết Nắp ấm hoa đôi cho thấy hiệu quả điều trị 
tương đối vượt trội. Điều này bước đầu khẳng định 
tiềm năng của Nắp ấm hoa đôi trong việc điều trị 
ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
cần được tiến hành thêm để hiểu rõ hơn về cơ chế 
tác động của cao chiết, cũng như xác định thời gian 
điều trị tối ưu trên dòng tế bào ung thư này. 

Bảng 2. Giá trị IC50 gây độc trên tế bào và chỉ số SI của cao chiết Nắp ấm hoa đôi 

v IC50 (µg/mL) SI 
24 giờ 48 giờ 24 giờ 48 giờ 

HEK293 281,84 ± 32,35 199,53 ± 35,95 - - 
HeLa 151,35 ± 41,58 158,49 ± 31,00 1,86 1,26 

C-33A >400 602,56 ± 30,96 <0,70 0,33 
HepG2 281,84 ± 27,43 208,93 ± 38,29 1,00 0,96 
HT-29 >400 141,25 ± 26,97 <0,70 1,41 

Ghi chú: Các giá trị được trình bày dưới dạng ± SD, n=3. 

 
Hình 3. Hình ảnh tế bào HeLa và HT-29 được điều trị với cao chiết Nắp ấm hoa đôi 

4. KẾT LUẬN 

Khả năng kháng ung thư của cao chiết Nắp ấm 
hoa đôi (Nepenthes mirabilis) cho thấy cao chiết này 
có khả năng kháng ung thư tốt trên một số dòng tế 
bào. Cụ thể, sau 24 và 48 giờ được điều trị, chỉ số 
chọn lọc (SI) lần lượt đạt 1,86 và 1,26 (với IC50 là 
151,35 ± 41,58 và 158,49 ± 31,00 µg/mL) trên dòng 
tế bào ung thư biểu mô cổ tử cung (HeLa), dưới 0,7 
và 1,41 (với IC50 là 141,25 ± 26,97 µg/mL) trên 
dòng tế bào ung thư biểu mô đại trực tràng (HT-29). 
Bên cạnh đó, độ an toàn của Nắp ấm hoa đôi trên tế 
bào bình thường được đánh giá dựa trên khả năng 
gây độc dòng tế bào phôi thận người (HEK293), kết 
quả giá trị IC50 thu được là 281,84 ± 32,35 µg/mL 

và 199,53 ± 35,95 µg/mL sau 24 và 48 giờ điều trị. 
Ngoài ra, hàm lượng polyphenol toàn phần và 
flavonoid toàn phần có trong Nắp ấm hoa đôi được 
xác định trong nghiên cứu lần lượt là 538,20 ± 8,05 
mgGAE/g cao chiết và 367,08 ± 7,22 mgQE/g cao 
chiết. Kết quả nghiên cứu này đã góp phần mang lại 
hy vọng mới cho việc phát triển các phương pháp 
điều trị ung thư dựa trên dược liệu tự nhiên một cách 
hiệu quả hơn. 
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